
TT Biển kiểm soát Số phù hiệu Đơn vị kinh doanh vận tải Loại Phù hiệu Ghi chú

1 89H02106 1343/600/20222 HTX TM và DVVT Hưng Yên Xe tải Nộp PH

2 89C14556 452/600/2025 HTX TM và DVVT Hưng Yên Xe tải Nộp PH

3 89H03868 758/600/2024 HTX TM và DVVT Hưng Yên Xe tải Nộp PH

4 29E34504 536/600/2025 HTX TM và DVVT Hưng Yên Xe tải Nộp PH

5 89H02037 1200/600/2022 HTX TM và DVVT Hưng Yên Xe tải Nộp PH

6 60H17529 HĐ3326007507
XÍ NGHIỆP VẬN TẢI 27-7 ĐÔNG 

HƯNG
Xe Hợp đồng Nộp PH

7 89H01481 4631/600/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ VẬN TẢI THUẬN 

KHANG

Xe tải Nộp PH

8 89C21616 4689/600/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ VẬN TẢI THUẬN 

KHANG

Xe tải Nộp PH

9 89H00461 90/600/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ VẬN TẢI THUẬN 

KHANG

Xe tải Nộp PH

PHỤ LỤC THU HỒI PHÙ HIỆU

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-SXD ngày          tháng 6 năm 2026 của 

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên)



TT Biển kiểm soát Số phù hiệu Đơn vị kinh doanh vận tải Loại Phù hiệu Ghi chú

10 89H01001 303/500/2022

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN 

TẢI TÂN NGỌC VIỆT

Xe Container Mất PH

11 89H00902 318/500/2022

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN 

TẢI TÂN NGỌC VIỆT

Xe Container Mất PH

12 89H01124 321/500/2022

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN 

TẢI TÂN NGỌC VIỆT

Xe Container Mất PH

13 89F00418 HĐ3326002159 HTX VT Phố Hiến Hưng Yên Xe Hợp đồng Mất PH

14 89E00403 HĐ3326002158 HTX VT Phố Hiến Hưng Yên Xe Hợp đồng Mất PH

15 89H10234 XT3325081566 HỘ KINH DOANH HÀ VĂN SỰ Xe tải Nộp PH

16 17H05309 HĐ3326007222 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình Xe Hợp đồng Nộp PH

17 29E69723 HĐ3326007231 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN Xe Hợp đồng Nộp PH


